
 

 

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

 

Loại phí hoặc 

Loại chứng khoán 

Kênh 

giao dịch 

Biểu phí 

Tổng giá trị giao dịch  

của tài khoản/ngày 
Tỷ lệ phí 

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, 

chứng quyền, trái phiếu, 

tín phiếu 

Tại quầy, qua 

điện thoại 

Dưới 100.000.000 đồng 0,3% 

Từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng 
0,27% 

Từ 300.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng 
0,25% 

Từ 500.000.000 đồng đến 

dưới 1.000.000.000 đồng 
0,22% 

Từ 1.000.000.000 đồng đến 

dưới 2.000.000.000 đồng 
0,2% 

Từ 2.000.000.000 đồng trở lên 0,15% 

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, 

chứng quyền 
Mobile App 0,15% 

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, 

chứng quyền 
Web trading 0,15% 

Chuyển khoản chứng 

khoán để thực hiện thanh 

toán giao dịch khớp lệnh 

Tất cả các kênh 

giao dịch 

0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 

mã chứng khoán 

Tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần chuyển 

khoản/1 mã chứng khoán 

 


